
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHÒNG THI GHI CHÚ

1 250277 Cáp Trọng Phúc Anh 08/07/2007 11B15 28

2 250278 Đỗ Thị Minh Anh 25/06/2007 11B11 28

3 250279 Nguyễn Châu Tuệ Anh 15/12/2007 11B15 28

4 250280 Phạm Ngọc Anh 26/05/2007 11B11 28

5 250281 Phạm Quang Anh 07/11/2007 11B11 28

6 250282 Hoàng Hiểu Bình 23/02/2007 11B13 28

7 250283 Bùi Hương Giang 31/01/2007 11B12 28

8 250284 Phạm Ngân Hà 31/10/2007 11B15 28

9 250285 Hoàng Thanh Huyền 08/09/2007 11B13 28

10 250286 Nguyễn Thùy Linh 06/08/2007 11B12 28

11 250287 Phan Thùy Linh 08/09/2007 11B11 28

12 250288 Bùi Thanh Mai 07/02/2007 11B11 28

13 250289 Đặng Khánh Ngọc 21/09/2007 11B14 28

14 250290 Phạm Minh Nhật 17/11/2007 11B13 28

15 250291 Diệp Phương Nhi 25/09/2007 11B15 28

16 250292 Ngô Trần Bảo Nhi 04/11/2007 11B12 28

17 250293 Nguyễn Minh Phương 03/12/2007 11B14 28

18 250294 Phạm Thị Minh Phương 18/12/2007 11B14 28

19 250295 Phan Vũ Anh Thư 03/08/2007 11B15 28

20 250296 Trần Anh Thư 18/08/2007 11B14 28

21 250297 Vũ Ngọc Khánh Vân 09/03/2007 11B15 28
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